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TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.05.0.22.00078 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : Vitamin K3 MNB 96 

Số lượng/ khối lượng : 100 bao/ 2.500 kg 

Hãng, nước sản xuất : Brother Enterprises Holding Co., Ltd, China 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 9602 ngày 15/10/2021 

Hóa đơn số : 9031035319 ngày 23/12/2021 

Vận đơn số : 4351-9287-111.142 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI  

Địa chỉ: số 238, Quốc Lộ 1A, phường Tân Hiệp, Tp. 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Phương thức đánh giá 

 

: Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

Công ty được phép sử 

dụng dấu hợp quy (CR)  

A
S

T
A

C
 

 
QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Số: HQ.05.0.22.00078 

 

 

  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:             /QĐ-TTKN-KNKĐ 

Ngày:        01/2022 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/
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TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.05.0.22.00079 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : Feed Additive D-Calcium Pantothenate 

Số lượng/ khối lượng : 80 bao/ 2.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Xinfa Pharmaceutical Co., Ltd, China 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 9626 ngày 19/10/2021 

Hóa đơn số : 9031035145 ngày 14/12/2021 

Vận đơn số : 4351-9788-111.227 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI  

Địa chỉ: số 238, Quốc Lộ 1A, phường Tân Hiệp, Tp. Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Phương thức đánh giá 

 

: Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

Công ty được phép sử 

dụng dấu hợp quy (CR)  

A
S

T
A

C
 

 
QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Số: HQ.05.0.22.00079 

 

 

  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:             /QĐ-TTKN-KNKĐ 

Ngày:        01/2022 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 
   

                      

 

TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.05.0.22.00080 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : Vitamin B12 Feed Additive 1% 

Số lượng/ khối lượng : 40 bao/ 1.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Ningxia Kingvit Pharmaceutical Co., Ltd, China 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 9626 ngày 19/10/2021 

Hóa đơn số : 9031035145 ngày 14/12/2021 

Vận đơn số : 4351-9788-111.227 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI  

Địa chỉ: số 238, Quốc Lộ 1A, phường Tân Hiệp, Tp. Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Phương thức đánh giá 

 

: Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

Công ty được phép sử 

dụng dấu hợp quy (CR)  

A
S

T
A

C
 

 
QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Số: HQ.05.0.22.00080 

 

 

  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

Quyết định chứng nhận 

Số:             /QĐ-TTKN-KNKĐ 

Ngày:        01/2022 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/
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TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.05.0.22.00081 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : Nicotinamide 

Số lượng/ khối lượng : 280 bao/ 7.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Jiangxi Brother Pharmaceutical Co., Ltd, China 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 9626 ngày 19/10/2021 

Hóa đơn số : 9031035145 ngày 14/12/2021 

Vận đơn số : 4351-9788-111.227 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI  

Địa chỉ: số 238, Quốc Lộ 1A, phường Tân Hiệp, Tp. Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Phương thức đánh giá 

 

: Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

Công ty được phép sử 

dụng dấu hợp quy (CR)  

A
S

T
A

C
 

 
QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Số: HQ.05.0.22.00081 

 

 

  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

Quyết định chứng nhận 

Số:             /QĐ-TTKN-KNKĐ 

Ngày:        01/2022 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/
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TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.05.0.22.00082 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : Vitamin B1 Thiamine Mononitrate 

Số lượng/ khối lượng : 40 bao/ 1.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Jiangsu Brother Vitamins Co., Ltd, China 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 9626 ngày 19/10/2021 

Hóa đơn số : 9031035145 ngày 14/12/2021 

Vận đơn số : 4351-9788-111.227 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI  

Địa chỉ: số 238, Quốc Lộ 1A, phường Tân Hiệp, Tp. Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Phương thức đánh giá 

 

: Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

Công ty được phép sử 

dụng dấu hợp quy (CR)  

A
S

T
A

C
 

 
QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Số: HQ.05.0.22.00082 

 

 

  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

Quyết định chứng nhận 

Số:             /QĐ-TTKN-KNKĐ 

Ngày:        01/2022 
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TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.05.0.22.00083 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : Vitamin E 50% CWS 

Số lượng/ khối lượng : 08 bao/ 200 kg 

Hãng, nước sản xuất : Zhejiang Nhu Company Ltd, China 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 9626 ngày 19/10/2021 

Hóa đơn số : 9031035145 ngày 14/12/2021 

Vận đơn số : 4351-9788-111.227 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI  

Địa chỉ: số 238, Quốc Lộ 1A, phường Tân Hiệp, Tp. Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Phương thức đánh giá 

 

: Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

Công ty được phép sử 

dụng dấu hợp quy (CR)  

A
S

T
A

C
 

 
QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Số: HQ.05.0.22.00083 

 

 

  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

Quyết định chứng nhận 

Số:             /QĐ-TTKN-KNKĐ 

Ngày:        01/2022 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/
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TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.05.0.22.00084 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : Vitamin C35% Monophosphate 

Số lượng/ khối lượng : 200 bao/ 5.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Shandong Tianli Pharmaceutical Co., Ltd, China 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 9626 ngày 19/10/2021 

Hóa đơn số : 9031035145 ngày 14/12/2021 

Vận đơn số : 4351-9788-111.227 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI  

Địa chỉ: số 238, Quốc Lộ 1A, phường Tân Hiệp, Tp. Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Phương thức đánh giá 

 

: Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

Công ty được phép sử 

dụng dấu hợp quy (CR)  

A
S

T
A

C
 

 
QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Số: HQ.05.0.22.00084 

 

 

  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:             /QĐ-TTKN-KNKĐ 

Ngày:        01/2022 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/

		2022-01-25T16:05:11+0700


		2022-01-25T16:05:11+0700


		2022-01-25T16:05:11+0700


		2022-01-25T16:05:11+0700


		2022-01-25T16:05:11+0700


		2022-01-25T16:05:11+0700


		2022-01-25T16:05:11+0700


		2022-01-25T16:36:40+0700


		2022-01-25T16:36:40+0700


		2022-01-25T16:36:40+0700


		2022-01-25T16:36:40+0700


		2022-01-25T16:36:40+0700


		2022-01-25T16:36:40+0700


		2022-01-25T16:36:40+0700


		2022-01-25T16:36:40+0700


		2022-01-25T16:36:40+0700


		2022-01-25T16:36:40+0700


		2022-01-25T16:36:40+0700


		2022-01-25T16:36:40+0700


		2022-01-25T16:36:40+0700


		2022-01-25T16:36:40+0700


		2022-01-25T16:36:40+0700


		2022-01-25T16:36:40+0700


		2022-01-25T16:36:40+0700


		2022-01-25T16:36:40+0700


		2022-01-25T16:36:40+0700


		2022-01-25T16:36:40+0700


		2022-01-25T16:36:40+0700




